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	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

	- Đọc tiếng:……

- Đoc hiểu:……..


	
	


I. Đọc thành tiếng (3 điểm) GV kiểm  tra từng HS qua các tiết ôn tập theo hướng dẫn KTĐK giữa HKII môn Tiếng Việt lớp 5.

II.Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm)  

	CÁI ÁO CỦA BA
Tôi có một người bạn đồng hành quý báu từ ngày tôi còn là đứa bé 11 tuổi. Đó là chiếc áo sơ mi vải Tô Châu, dày mịn, màu cỏ úa.

Chiếc áo sờn vai của ba dưới bàn tay vén khéo của mẹ đã trở thành cái áo xinh xinh, trông rất oách của tôi. Những đường khâu đều đặn như khâu máy, thoáng nhìn qua khó mà biết được đấy chỉ là một cái áo may tay. Hàng khuy thẳng tắp như hàng quân trong đội duyệt binh. Cái cổ áo như hai cái lá non trông thật dễ thương. Mẹ còn may cả cái cầu vai y hệt như chiếc áo quân phục thực sự. Cái măng sét ôm khít lấy cổ tay tôi. Khi cần, tôi có thể mở khuy và xắn tay áo lên gọn gàng. Mặc áo vào, tôi có cảm giác như vòng tay ba mạnh mẽ và yêu thương đang ôm lấy tôi, tôi như được dựa vào lồng ngực ấm áp của ba… Lúc tôi mặc đến trường, các bạn và cô giáo đều gọi tôi là “chú bộ đội”. Có bạn hỏi: “Cậu có cái áo thích thật! Mua ở đâu thế?”. “Mẹ tớ may đấy!” – Tôi hãnh diện trả lời.

Ba đã hi sinh trong một lần đi tuần tra biên giới, chưa kịp thấy tôi chững chạc như một anh lính tí hon trong cái áo mẹ chữa lại từ chiếc áo quân phục cũ của ba.

Mấy chục năm đã qua, chiếc áo còn nguyên như ngày nào mặc dù cuộc sống của chúng tôi đã có nhiều thay đổi. Chiếc áo đã trở thành kỉ vật thiêng liêng của tôi và cả gia đình tôi.

                                                                                          (Phạm Hải Lê Châu)


Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu.
Câu 1 (0,5 điểm). Bài văn tả đồ vật nào?


A. Tả chiếc áo quân phục của người ba đã hi sinh.


B. Tả chiếc áo của bạn nhỏ được may lại từ chiếc áo quân phục của ba.


C. Tả chiếc áo mới mẹ may cho bạn nhỏ.



D. Tả chiếc áo của bạn nhỏ đã cũ. 

Câu 2 (0,5 điểm). Chiếc áo được giới thiệu như thế nào?


A. Là một chiếc áo bình thường như mọi chiếc áo khác.



B. Là một người bạn đồng hành quý báu từ ngày tác giả mới 11 tuổi. 



C. Là một chiếc áo sơ mi màu trắng.



D. Là chiếc áo có chất liệu vải, màu sắc, kiểu dáng lạ.

Câu 3 (0,5 điểm). Vì sao mặc chiếc áo, bạn nhỏ lại cảm thấy như được “vòng tay mạnh mẽ và yêu thương của ba ôm ấp” ?

A. Vì chiếc áo này dày và mịn.


B. Vì các bạn và cô giáo đều gọi bạn là “chú bộ đội” 


C. Vì chiếc áo này bạn mặc rất đẹp.


D. Vì bạn yêu quý ba, chiếc áo làm bạn liên tưởng như thế.

Câu 4 (1 điểm).  Em cảm nhận được điều gì qua bài văn này?

……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5 (0,5 điểm). Tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật nào để miêu tả các chi tiết “hàng khuy, cổ áo”? 



A. Nhân hóa



              B. So sánh 



C. So sánh và nhân hóa

              D. Thay thế từ ngữ

Câu 6 (0,5 điểm). Hai câu “Mấy chục năm đã qua, chiếc áo còn nguyên như ngày nào mặc dù cuộc sống của chúng tôi đã có nhiều thay đổi. Chiếc áo đã trở thành kỉ vật thiêng liêng của tôi và cả gia đình tôi.” liên kết với nhau bằng cách nào ?

A. Dùng từ ngữ nối                                   B. Thay thế từ ngữ

C. Lặp từ ngữ                                            D. Lặp từ ngữ và thay thế từ ngữ

Câu 7 (0,5 điểm). Quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ chấm (…) trong câu: “Mình đến nhà bạn …. bạn đến nhà mình?”  là:

                    A. và

                 B. nhưng                          C. như 

      D. hay 

Câu 8 (0,5 điểm). Tìm trong hai câu văn đầu của đoạn 1 đại từ dùng để thay thế và chỉ rõ đại từ đó thay thế cho từ ngữ nào?
          đại từ …....……...thay thế cho cụm từ ……….………………………  
Câu 9 (1 điểm). Tìm câu ghép trong hai câu sau và xác định CN-VN (gạch chân ghi chú dưới CN-VN) của câu ghép đó.
Mấy chục năm đã qua, chiếc áo còn nguyên như ngày nào mặc dù cuộc sống của chúng tôi
……………………………………………………………………………………………….
đã có nhiều thay đổi. Chiếc áo đã trở thành kỉ vật thiêng liêng của tôi và cả gia đình tôi.

……………………………………………………………………………………………

Câu 10 (1 điểm). Sáng nay, trên đường đến trường , em thấy bạn Hoa được mẹ chở bằng xe gắn máy mà không đội mũ bảo hiểm. Em hãy đặt 1 câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ nói về ý thức của người dân khi tham gia giao thông.

…………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………
Câu 11 (0,5 điểm). Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thiện câu tục ngữ nói về truyền thống nhân ái.
Một miếng ………………. bằng một gói …………………
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2018 – 2019 

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5
( Đề kiểm tra viết - Thời gian làm bài: 50 phút  ) 

1.  Chính tả (Nghe viết) - 15 phút (2 điểm ) 

GV đọc cho học sinh viết đoạn văn sau:

                                                       TRĂNG TRÊN BIỂN

            Trăng trên sông, trên đồng, trên làng quê, tôi đã thấy nhiều. Duy trăng trên biển lúc mới mọc thì đây là lần đầu tiên tôi được thấy. Đẹp quá sức tưởng tượng! Màu lòng đỏ trứng mỗi lúc một sáng hồng lên, rất trong. Càng lên cao, trăng càng nhỏ dần, càng vàng dần, càng nhẹ dần. Bầu trời cũng sáng xanh lên. Mặt nước lóa sáng. Cả một vùng nước sóng sánh, vàng chói lọi. Càng lên cao, trăng càng trong và nhẹ bỗng. Biển sáng lên lấp lóa như đặc sánh, còn trời thì trong như nước. 
2. Tập làm văn - 35 phút ( 8 điểm)

Đề bài: Hãy tả một đồ vật hoặc một món quà có ý nghĩa đối với em. 
